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Đơn vị: 12-Phòng Tổ chức - Nhân sự
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TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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70.846.9777.878.100234.0001.000.000275.000713.200538.900808.1004.308.90078.725.077480.00099.3593.299.61688.870.230225.690.0001060.285.872104Tổ quản lý011

15.079.5622.405.9001.000.00055.000149.000114.500171.700915.70017.485.462880.46223.075.000513.530.000A2311.446.000Trưởng phòngTrần Hoàng DươngHL-000271

13.448.5571.528.700234.00055.000138.800104.900157.300838.70014.977.257806.38522.615.000511.555.872A2210.483.000Phó phòngTrần Văn ToanHL-001412

13.414.5131.292.00055.000136.100104.900157.300838.70014.706.51399.359806.38521.612.769412.188.000A2310.483.000Phó phòngĐặng Thị MiềuHL-000283

15.065.8151.355.30055.000149.000109.700164.500877.10016.421.115480.000403.19214.031.9231011.506.000A1710.483.000Phó phòngNguyễn Văn ThỏaHL-000294

13.838.5301.296.20055.000140.300104.900157.300838.70015.134.730403.19213.225.538811.506.000A1910.483.000Phó phòngNguyễn Hoài AnHL-034445

163.225.37717.048.600260.000221.000500.0001.045.0001.669.3001.272.2001.908.00010.173.100180.273.977372.7266.424.0402517.689.156695.748.00016150.040.055420Tổ chuyên viên082

9.880.2091.639.000260.000500.00055.000108.00068.200102.300545.50011.519.209262.23111.048.923410.208.055A226.818.000Phó trạm Y tếVũ Đình DiệnHL-027646

9.823.7931.028.90055.00099.80083.300124.900665.90010.852.693640.23121.280.46248.932.000A238.323.000Chuyên viênHoàng Văn ChínhHL-001977

8.230.454854.70055.00083.70068.200102.300545.5009.085.154262.23111.048.9234338.00017.436.000A236.818.000Chuyên viênĐặng Văn TuyênHL-000308

8.530.531857.70055.00086.70068.200102.300545.5009.388.231262.23111.690.00057.436.000A236.818.000Chuyên viênĐoàn Duy KhángHL-000779

8.867.712794.60055.00090.10061.90092.800494.8009.662.31260.620475.69221.690.00057.436.000A236.184.000Chuyên viênNguyễn Thị Bích HàHL-0045510

10.348.131876.10055.000105.10068.200102.300545.50011.224.231262.23112.030.00058.932.000A236.818.000Chuyên viênLê Bá DuyHL-0008811

8.026.581938.50055.00081.60076.400114.600610.9008.965.08160.620293.69211.174.76947.436.000A237.636.000Chuyên viênNguyễn Hạnh LâmHL-0177112

7.791.254723.40055.00079.30056.10084.200448.8008.514.654215.7311862.92347.436.000A235.609.000Chuyên viênNguyễn Ngọc HiếuHL-0262713

9.708.600869.60055.00098.60068.200102.300545.50010.578.20072.815524.46221.048.92348.932.000A236.818.000Chuyên viênTrần Thị Hải NinhHL-0031814

9.507.615867.60055.00096.60068.200102.300545.50010.375.21554.676262.23112.622.308107.436.000A176.818.000Chuyên viênNguyễn Thị HươngHL-0177015

7.851.274724.00055.00079.90056.10084.200448.8008.575.27460.620215.7311862.92347.436.000A235.609.000Chuyên viênVũ Hoàng PhúcHL-0313316

7.840.931784.30055.00079.80061.90092.800494.8008.625.231237.8461951.38547.436.000A236.184.000Chuyên viênVũ Trọng TiếngHL-0048017

7.619.9311.005.300221.00055.00079.80061.90092.800494.8008.625.231237.8461951.38547.436.000A236.184.000Chuyên viênNguyễn Văn ThịnhHL-0320618

6.758.215997.90055.00068.80083.300124.900665.9007.756.115320.11517.436.000A238.323.000Chuyên viênNguyễn Văn HiềnHL-0512819

9.322.031799.20055.00094.70061.90092.800494.80010.121.231237.8461951.38548.932.000A236.184.000Chuyên viênTrần Trung DũngHL-0192320

9.453.539867.00055.00096.00068.200102.300545.50010.320.539262.23112.622.308107.436.000A176.818.000Chuyên viênĐinh Việt HàHL-0352321

7.605.485781.90055.00077.40061.90092.800494.8008.387.385951.38547.436.000A206.184.000Chuyên viênMã Thành TrungHL-0016622

8.218.160854.60055.00083.60068.200102.300545.5009.072.76063.375262.23111.311.15457.436.000A226.818.000Chuyên viênLê Thị Hải YếnHL-0019323

7.840.931784.30055.00079.80061.90092.800494.8008.625.231237.8461951.38547.436.000A236.184.000Chuyên viênNguyễn Trung ĐứcHL-0270324

131.387.20517.209.200468.00030.0001.320.0001.345.7001.338.3002.007.20010.700.000148.596.405638.9066.000.000107.836.925361.511.500723.479.000116109.130.073511Tổ y tế163
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5.220.409670.00026.00055.00053.60051.00076.500407.9005.890.40940.051196.0771955.00054.699.281A225.098.000Nhân viên y tếNgô Thị HoaHL-0506125

5.121.960697.70055.00052.30056.30084.400449.7005.819.66040.245432.3852648.5773191.00014.507.453A215.621.000Nhân viên y tếĐỗ Lan HươngHL-0400426

4.622.866927.700234.00055.00049.60056.10084.200448.8005.550.56635.968431.4622862.92344.220.213A225.609.000Nhân viên y tếTrần Phương HoaHL-0206227

5.691.612674.70026.00055.00058.30051.00076.500407.9006.366.312196.07711.528.00084.642.235A225.098.000Nhân viên y tếNguyễn Văn HùngHL-0060828

4.854.145951.900130.00055.00050.90068.200102.300545.5005.806.04535.968786.6923955.00054.028.385A216.818.000Nhân viên y tếTrần Thị Kiều OanhHL-0276629

5.818.371830.30055.00059.30068.200102.300545.5006.648.671524.4622955.00055.169.209A226.818.000Nhân viên y tếNguyễn Văn ChiếnHL-0341330

5.301.712698.20055.00054.10056.10084.200448.8005.999.91235.968215.73111.528.00084.220.213A225.609.000Nhân viên y tếNguyễn Hải ChiHL-0212131

4.768.158639.10055.00048.70051.00076.500407.9005.407.25835.968196.0771955.00054.220.213A225.098.000Nhân viên y tế
Nguyễn Thị Thanh
Huyền

HL-0616032

4.772.307639.20055.00048.80051.00076.500407.9005.411.50735.968392.1542955.00054.028.385A215.098.000Nhân viên y tếĐỗ Thị HuệHL-0316833

4.757.738694.00055.00048.60056.30084.400449.7005.451.73835.968432.3852955.00054.028.385A215.621.000Nhân viên y tếTrần Hải YếnHL-0210134

4.772.307639.20055.00048.80051.00076.500407.9005.411.50735.968392.1542955.00054.028.385A215.098.000Nhân viên y tếNguyễn Lan AnhHL-0360835

4.772.307639.20055.00048.80051.00076.500407.9005.411.50735.968392.1542955.00054.028.385A215.098.000Nhân viên y tếVũ Thị NhungHL-0217236

4.757.738694.00055.00048.60056.30084.400449.7005.451.73835.968432.3852955.00054.028.385A215.621.000Nhân viên y tếNguyễn Thị HườngHL-0201537

5.670.560763.60055.00057.80062.00093.000495.8006.434.16044.270476.6922955.00054.958.198A216.197.000Nhân viên y tếNguyễn Thị Tố UyênHL-0020038

4.758.115692.70055.00048.60056.10084.200448.8005.450.81535.968431.4622955.00054.028.385A215.609.000Nhân viên y tếTrần Thị Thu HuyềnHL-0065639

4.707.573719.80026.00055.00048.40056.30084.400449.7005.427.37335.968216.1921955.00054.220.213A225.621.000Nhân viên y tếPhạm Thị TươiHL-0400540

8.604.077792.00055.00087.50061.90092.800494.8009.396.077237.84611.690.00057.468.231A226.184.000
Y tế công

trường
Hoàng Thế LươngHL-0180141

4.965.891696.10055.00050.70056.30084.400449.7005.661.99139.564216.1921764.00044.642.235A225.621.000
Y tế công

trường
Vũ Thị TâmHL-0203242

5.189.476643.40055.00053.00051.00076.500407.9005.832.87639.564196.0771955.00054.642.235A225.098.000
Y tế công

trường
Lê Ngọc AnhHL-0312943

5.283.412700.90026.00030.00055.00054.50051.00076.500407.9005.984.312196.07711.146.00064.642.235A225.098.000
Y tế công

trường
Bùi Văn LượngHL-0337944

11.558.002762.70055.000117.30056.30084.400449.70012.320.7026.000.00010216.19211.352.00044.752.510A145.621.000
Y tế công

trường
Ngô Duy PhêHL-0191545

5.189.476643.40055.00053.00051.00076.500407.9005.832.87639.564196.0771955.00054.642.235A225.098.000
Y tế công

trường
Vũ Thị PhươngHL-0266346

5.078.681756.40055.00051.90061.90092.800494.8005.835.081237.8461955.00054.642.235A226.184.000
Y tế công

trường
Vũ Văn ChungHL-0122147

5.150.312643.00055.00052.60051.00076.500407.9005.793.312196.0771955.00054.642.235A225.098.000
Y tế công

trường
Từ Trung ThùyHL-0159048

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNGPHÒNG TCNSLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 12 năm 2021

365.459.55942.135.900962.00030.000221.0001.500.0002.640.0003.728.2003.149.4004.723.30025.182.000407.595.459480.0001.110.9916.000.0001017.560.5816928.070.8869834.917.000142319.456.0001.035                  Tổng cộng


